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LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 
Lớp: CHẾ BIẾN THỦY SẢN 2006 (KG0682M1) (Sỉ số: 41) 
Trường: CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG TỈNH KIÊN GIANG 

         

 

1. Kế hoạch giảng dạy: 
 

TT MACB Họ tên cán bộ MAMH Tên môn học TC LT TH 
Nơi 
rước 

1 2211 Nguyễn Thị Tú Trinh ML005 
Lịch sử Đảng CS 

Việt Nam 
2 30 0 K2 

2 2072 Lê Thị Minh Thủy TS362 
Công nghệ chế 
biến đồ hộp TS 

2 30 0 K2 

3 2073 
Trương Thị Mộng 

Thu TS363 
Công nghệ chế 
biến lạnh TS 

2 30 0 K2 

4 2072 Lê Thị Minh Thủy TS367 
Công nghệ chế 
biến rong biển 

2 30 0 K2 

5 2073 
Trương Thị Mộng 

Thu TS364 
Công nghệ CB SP 

truyền thống 
2 30 0 K2 

6 271 Trần Đắc Định TS109 
Phương pháp thí 

nghiệm - TS 
2 20 20 K2 

7 2110 Nguyễn Thanh Trí TS361 
Nguyên lý bảo 
quản & CB TS 

2 30 0 K3 

8 1183 Vương Thanh Tùng TS131 
TTGT cơ sở chế 

biến TS 
4 0 120 K2 

  TỔNG CỘNG   18    
 

Các số điện thoại liên hệ: 
 

• Cô Lê Thị Minh Thủy: 0983.792610 
• Cô Trương Thị Mộng Thu: 0947.984545 
• Thầy Trần Đắc Định:  0985.600545 
• Thầy Nguyễn Thanh Trí: 0989.971618 
• Thầy Vương Thanh Tùng: 0919.065543 
• Cô Nguyễn Thị Tú Trinh:       0939.499082 
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2. Lịch dạy: 
 

TT TUẦN ĐẦU TUẦN CUỐI TUẦN 

1 29/12 – 03/01/2009   
2 05/01 – 10/01/2009   

3 12/01 – 17/01/2009   

4 19/01 – 24/01/2009 

5 26/01 – 31/01/2009 
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

6 02/02 – 07/02/2009   

7 09/02 – 14/02/2009 Công nghệ chế biến lạnh TS Công nghệ chế biến lạnh TS 

8 16/02 – 21/02/2009 Nguyên lý bảo quản & CB TS Lịch sử Đảng CS Việt Nam  

9 23/02 – 28/02/2009 Công nghệ CB SP truyền thống  

10 02/03 – 07/03/2009  Lịch sử Đảng CS Việt Nam  

11 09/03 – 14/03/2009 Công nghệ CB SP truyền thống  

12 16/03 – 20/03/2009 Nguyên lý bảo quản & CB TS  Công nghệ chế biến rong biển 

13 23/03 – 28/03/2009 Phương pháp thí nghiệm - TS  

14 30/03 – 04/04/2009 Công nghệ chế biến đồ hộp TS Công nghệ chế biến rong biển 

15 06/04 – 11/04/2009 Phương pháp thí nghiệm - TS  

16 13/04 – 18/04/2009 Công nghệ chế biến đồ hộp TS  

17 20/04 – 25/04/2009   

18 27/04 – 02/05/2009 
Thực tập môn học Phương pháp thí nghiệm – TS (20 tiết)  

tại Khoa Thủy sản – ĐH Cần Thơ 
19 04/05 – 09/05/2009 

20 11/05 – 16/05/2009 

21 18/05 – 23/05/2009 

22 25/05 – 30/05/2009 

TTGT cơ sở chế biến TS tại Khoa Thủy sản – ĐH Cần Thơ 

23 01/06 – 06/06/2009 Lịch sử Đảng CS Việt Nam  
 
 
Ghi chú:  Xe đón tại Khu 1, Khu 2       Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2008 
lúc 15h thứ tư & 14h chủ nhật hàng tuần     Trợ lý Giáo vụ 
 

DUYỆT KHOA 
           Chánh Văn phòng, 
 
            TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 
 
 
    NGUYỄN VĂN THƯỜNG 

 


